
THANH TRA CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phủc

Số: 0 *  /2024/TT-TTCP Hà Nội, ngày ogtháng 4 năm 2024

THÔNG T ư  
Quy định việc xây dựng, phê duyệt Định hướng 

rũương trình thanh tra và ban hành kế hoạch thanh tra

Căn cứ Luật Thanh tra ngày 14 tháng 11 năm 2022;
Cãrt cứ Nghị định sổ 123/2016/NĐ-CP ngày 01 thảng 9 năm 20ỉ 6 của 

Chỉnh phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu to chức của bộ, 
cơ quan ngang bộ; Nghị định số Ỉ01/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2020 
của Chỉnh phủ sửa đoi, bể sung một số điều của Nghị định số 123/2016/NĐ-CP 
ngày 0 ỉ  tháng 9 năm 20ỉ 6 của Chỉnh phù quy định chức năng, nhỉệm vụ, quyền 
hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộỉ

Căn cứ Nghị định số 43/2023/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2023 của 
Chỉnh phủ quy định chi tiết một so điều và biện pháp thi hành Luật Thanh tra;

Căn cứ Nghị định sổ 8Ỉ/2023/NĐ-CP ngày 27 thảng ỉ  ỉ  năni' 2023 của 
Chính phủ quy định chức nặng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 
Thanh tra Chỉnh phủ;

Căn cứ Nghị định số 03/2024/NĐ-CP ngày 11 thảng 01 năm 2024 của 
Chỉnh phủ quy định về cơ quan thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và 
hoạt động của cơ quan thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tổng hợp và Vụ trưởng Vụ 
Pháp chế;

Tổng Thanh tra Chỉnh phủ ban hành Thông tư quy định việc xây dựng, 
phê duyệt Định hướng chương trình thanh tra và ban hành kê hoạch thanh fra.

Chương I 

QUY ĐỊNH CHƯNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đổi tượng áp dụng
1. Thông tư này quy định việc xây đựng, phê duyệt Định hướng chương 

trình thanh ừa; xây đựng, ban hành kế hoạch thanh tra hằng năm của các cơ quan 
thực hiện chức riăng thanh ứa theo quy định tại Điều 9 Luật Thanh tra; xử lý chồng 
chéo, trùng lặp, điều chỉnh kế hoạch thanh tra; theo dõi, đôn đốc, kiểm fra việc xây 
đựng và thực hiện kế hoạch thanh ừa.

2. Thông tư này áp dụng đối với Thủ trường cơ quan quản lý nhà nước,



Thủ trưởng cơ quan thực hiện chức năng thanh ừa trong việc xây đựng, phê 
duyệt Định hướng chương trình thanh tra, ban hành kế hoạch thanh ừa; xử lý 
chồng chéo, trùng ỉặp, điều chỉnh kế hoạch thanh tra; theo dõi, đôn đéc, kiểm tra 
việc xổy dựng và thực hiện kế hoạch thanh tra.

Đỉều 2. Nguyên tắc xây dựng Định hướng chương trình thanh tra, kế 
hoạch thanh tra

1. Phù hợp với chủ ỉrưomg, đường lối của Đảng, chính sách, pháp ỉuật của 
Nhà nước; chỉ đạo của các cơ quan nhà nưóc cấp trên; yêu cầu nhiệm vụ chính 
trị của đất nước, địa phương, ngành, lĩnh vực.

2. Bảo đảm phân công nhiệm vụ rỗ ràng, không chồng chéo, trùng lặp về 
phạm vi, thời gian thanh tra; bảo đảm tính khả thi, tiết kiệm nguồn lực thực hiện.

3. Đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của pháp luật về thanh ữa 
và hưỏng dẫn tại Thông tư này.

Chương n
XÂY DỰNG ĐỊNH HƯỚNG CHƯƠNG TRÌNH THANH TRA

Đỉều 3. Căn cứ đễ xây dựng Định hưởng chương trình thanh tra
1. Nghị quyết, chi thị, kết luận, văn bản lãnh đạo, chi đạo cùa Ban Chấp 

hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương về 
phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Nghị quyết của Quốc hội, ủy  ban Thường 
vụ Quốc hội về kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại.

2. Nghị quyết, đề án, chương trình, mực tiêu cùa Chính phủ về kinh tế - xã 
hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại; quyết định, chi thị, văn bản chỉ đạo, điều 
hành của Thủ tướng Chính phủ.

3. Quyết định, chi thị, vần bản chĩ đạo, điều hành của Bộ trưởng, Thủ 
trưởng cơ quan ngang bộ; Nghị quyết của Hội đồng nhân dân, Quyết định của 
ủy  ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là Uỷ 
ban nhân dân cấp tỉnh) về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại.

4. Yêu cầu của việc phòng ngừa, phát hiện, xử lý vi phạm pháp luật; yêu 
cầu nhiệm vụ công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tổ cáo và 
phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

5. Căn cứ khác theo quy định của pháp luật.
Điều 4. Thu thập thông tin, tài liệu để xây dựng Định hướng chương 

trình thanh tra
1. Việc thu thập thông tin, tài liệu để xây dựng Định hướng chương trình 

thanh tra được tiến hành hằng năm, do đơn vị được Tổng Thanh tra Chính phủ 
giao chủ trì (sau đây gọi tắt là đơn vị chủ trì) thực hiện.
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2. Thông tin, tài liệu thu thập bao gồm:
a) Các thông tin, tài liệu quy định tại Điều 3 của Thông tư này;
b) Quy định về chuyên môn - kỹ thuật, quy tắc quản lý ngành, lĩnh vực; 

văn bản quản lý, chỉ đạo, điều hành và các thông tin, tài liệu liên quan đến việc 
thực hiện chức năng, nhiệm vụ của bộ, ngành, địa phương;

c) Tình hình, kết quả công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, điều tra, 
giám sát của các cơ quan chức năíig; tình hình, kết quả công tác giải quyết khiếu 
nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; các vụ việc có dấu hiệu vi 
phạm pháp luật được đãng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng;

d) Báo cáo kết quả thu thập thông tin, tài liệu của đom vị chủ trì (nếu có);
đ) Các thông tin, tài liệu khác theo quy định của pháp luật.
3. Việc thu thập các thông tin, tài liệu quy định tại khoản 2 Điều này được 

thực hiện theo quy định của pháp luật.
Điều 5. Nội dung Định hướng chương trình thanh tra
1. Định hướng chương trình thanh ưa bao gồm các nội dung sau đây:
a) Mục đích, yêu cầu;
b) Nhiệm vụ chủ yếu;
c) Tồ chức thực hiện.
2 .  Định hướng chương trình thanh tra xác định phương hướng và trọng 

tâm hoạt động thanh ừa trong một năm của các cơ quan thực hiện chức năng 
thanh tra nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng 
Chính phủ, Bộ trường, Thủ trường cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc 
Chính phủ, Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh trong hoạt động thanh tra.

Điều 6. Trình tự, thủ tục xây dựng Định hướng chương trình thanh tra
1. Hằng năm, đơn vị chủ trì thu thập thông tin, tài liệu nêu tại khoản 2 

Điều 4 của Thông tư này; yêu cầu các vụ, cục, đom vị thuộc Thanh ữa Chính phủ 
và Thanh tra Bộ, cơ quan ngang Bộ (sau đây gọi chung là Thanh tra Bộ), Thanh 
tra Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Thanh ừa tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 
(sau đây gọi chung là Thanh tra tỉnh) cung cấp thông tin, tài liệu và báo cáo đề 
xuất xây dựng Định hướng chương trình thanh tra. Khi thấy cần thiết, đơn vị chủ 
trì làm việc trực tiếp với thanh tra các bộ, ngành, địa phương để thu thập thêm 
thông tin hoặc làm rõ nội dung đề xuất xây dựng Định hướng chương trình 
thanh tra.

2. Căn cứ vào thông tin, tài liệu thu thập và báo cáo đề xuất xây dựng 
Định hướng chương trình thanh tra được nêu tại khoản 1 Điều này, đơn vị chủ 
trì xây đựng dự thào Định hướng chương trình thanh ừa; lấy ý kiến của các vụ, 
cục, đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ và Lãnh đạo Thanh tra Chính phù; tiếp



thu, hoàn thiện dự thảo Định hưóng chương trình thanh tra báo cáo Tổng Thanh 
tra Chính phủ.

3. Chậm nhất vào ngày 15 tháng 9 hằng năm, đơn vị chủ trì báo cáo Tổng 
Thanh tra Chính phủ hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ dự thảo Định hướng 
chương trình thanh tra, bao gồm:

a) Dự thảo Tờ trình của Tổng Thanh tra Chính phù trình dự thảo Định 
hướng chương trình thanh tra;

b) Dự thốo Định hướng chương trình thanh tra;
c) Đáo cáo tổng hợp, tiếp thu ỷ kiến tham gỉa vào dự thảó Định hưởng 

chương trình thanh tra (nếu có);
d) Thông tin, tài liệu khốc (nếu có).
Điều 7. Trình phê duyệt Định hưómg chương trình thanh'tra
1. Chậm nhất vào ngày 30 tháng 9 hằng năm, Tổng Thanh tra Chính phủ 

trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Định hưóng chương trình thạnh tra.
2. Hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Định hướng chương trình 

thanh ừa bao gồm:
a) Tờ trình của Tồng Thanh tra Chính phủ về dự thảo Định hưóng chương 

trình thanh tra;
b) Dự thảo Định hướng chương trình thanh tra;
c) Thông tin, tài liệu khác (nếu có).
3. Trong trường hợp Thủ tướng Chính phủ có ý kiến chỉ đậo sửa đổi, bố 

sung nội dung dự thảo Định hướng chương ưình thanh tra thì trong thời gian
10 ngày làm việc, đơn vị chù trì giúp Tồng Thanh ứa Chính phủ tiếp thu, hoàn 
chỉnh dự thảo Định hướng chương trình thanh tra và trình Thủ tướng Chính 
phủ phê duyệt.

4. Chậm nhất vào ngày 25 tháng 10 hằng năm, căn cứ Định hướng chương 
trình thanh ưa đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đơn vị chủ tri có trách 
nhiệm tham mưu Tổng Thanh ữa Chính phủ ban hành văn bản hướng dẫn việc 
xây dựng kế hoạch thanh tra gừi các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quạn thuộc Chính 
phủ và ủy  ban nhân dân cấp tĩnh.

5. Chậm nhất vào ngày 30 tháng 10 hằng năm, căn cứ vào Định hướng 
chương trình thanh ưa và hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ, Thanh tra Bộ 
huớng dẫn Thanh tra Tổng cục, Cục và các cơ quan được giao tỊhực hiện chức 
năng thanh tra chuyên ngành thuộc Bộ xây đựng dự thảo kế họạch thanh ứa; 
Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn Bảo hiểm xã hội tĩnh xây dựng dự thảo kế 
hoạch thanh ừa; Thanh ưa tĩnh hướng dẫn Thanh ừa sở, Thanh tra huyện xây 
dựng dự thảo kế hoạch thanh tra.
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Chương EQ 
XÂY DựNG KẾ HOẠCH THANH TRA

Điều 8. Nội dung của kế hoạch thanh tra
1. Nội dung kế hoạch thanh ưa bao gồm:
a) Nội dung thanh tra;
b) Đối tượng thanh ừa;
c) Cơ quan, đơn vị tiến hành thanh tra (cơ quan, đơn vị chủ trì, phối hợp);
d) Các nội dung khác có liên quan (nếu có).
2. Tờ trình ban hành kế hoạch thanh tra, Quyết định ban hành kế hoạch 

thanh tra và kế hoạch thanh tra được thực hiện theo mẫu số 01, mẫu số 02 và 
mẫu số  03 ban hành kèm theo Thông tư này.

Điều 9. Xây dựng kế hoạch thanh tra của Thanh tra Chính phủ
1. Căn cứ xây dựng kế hoạch thanh ừa:
a) Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra Chính phủ, Tổng Thanh 

ưa Chính phủ;
b) Định hưóng chương trình thanh tra đã được Thủ tướng Chính phủ phê

duyệt;
c) Yêu cầu công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo 

và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, 
Tổng Thanh tra Chính phủ;

d) Yêu cầu công tác quản lý nhà nước và việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế - 
xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại hằng năm của các bộ, ngành, địa phương;

đ) Các vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật được đăng tài trên báo chí 
hoặc dư luận xã hội quan tâm;

e) Các căn cứ khác theo quy định của pháp luật.
2. Trách nhiệm xây dựng dự thảo kế hoạch thanh tra:
a) Đơn vị chủ trì có trách nhiệm chù trì, phối hợp với các vụ, cục, đơn vị 

thuộc Thanh tra Chính phủ xây đựng dự thảo kế hoạch thanh tra;
b) Các vụ, cục, đom vị thuộc Thanh tra Chính phủ căn cứ chức năng, 

nhiệm vụ của mình đề xuất kế hoạch thanh tra và cung cấp thông tin, tài liệu cho 
đơn ví chủ trì để xây dựng dự thảo kế hoạch thanh tra.

3. Thông tin, tài liệu để xây đựng kế hoạch thanh ứa:
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Thông tin, tài liệu để xây dựng kế hoạch thanh ừa bao gồm các thông tin, 
tài liệu được quy định tại khoản 1 Điều này; các thông tin, tài liệu do các vụ, 
cục, đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ cung cấp.

4. Trình tự, thủ tục xây dựng kế hoạch thanh tra:
a) Trên cơ sở thông tin, tài liệu thu thập được, đơn vị chủ trì xây đựng dự 

thảo kế hoạch thanh tra;
b) Đơn vị chủ trì lấy ý kiến của các vụ, cục, đom vị thuộc Thanh tra Chính 

phủ tham gia vào dự thảo kế hoạch thanh tra;
c) Khi thấy cần thiết, đem vị chủ trì tham mưu Tổng Thanh ứa Chính phủ 

làm việc với các cơ quan có liên quan để thếng nhất nội dung dự thảo kế hoạch 
thanh tra;

d) Đơn vị chủ trì tiếp thu các ý kiến tham gia, hoàn thiện dự thảo kế hoạch 
thanh tra, xin ý kiến của các Phó Tổng Thanh tra Chính phù và trình Tổng 
Thanh tra Chính phủ.

5. Hồ sơ trình Tỗng Thanh tra Chính phủ ban hành kế hoạch thanh tra 
bao gồm:

a) Tò trình của đom vị chủ trì về việc ban hành kế hoạch thanh tra của 
Thanh tra Chính phủ;

b) Dự thảo kế hoạch thanh tra của Thanh tra Chính phú; !
c) Dự thảo Quyết định của Tổng Thanh tra Chính phủ về việc ban hành kế 

hoạch thanh tra của Thanh tra Chính phù;
d) Báo cáo tổng hợp các ý kiến tham gia vào dự thảo kế hoạch thanh tra 

(nếu có);
đ) Các thông tin, tài liệu khác (nếu có).
6. Đom vị chủ trì trình Tổng Thanh tra Chính phù dự thảo kế hoạch thanh 

tra chậm nhất vào ngày 10 tháng 11 hằng năm. Tổng Thanh tra Chính phủ ban 
hành kế hoạch thanh tra chậm nhất vào ngày 15 tháng 11 hằng năm.

7. Kế hoạch thanh tra của Thanh tra Chính phủ được gửi ngay đến Kiểm 
toán nhà nước để phổi hợp xử lý chồng chéo, trùng lặp (nếu có); đồng thời, gửi 
ngay đến Thanh tra Bộ, Thanh tra Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Thanh ừa tĩnh và 
thông báo cho đối tượng thanh tra, các cơ quan, tổ chức có liên quan để thực hiện.

Điều 10. Xây dựng kế hoạch thanh tra của Bộ
1. Kế hoạch thanh ừa của Bộ bao gồm kế hoạch thanh tra của Thanh tra 

Bộ, kế hoạch thanh tra của Thanh ưa Tổng cục, Cục thuộc Bộ và kế hoạch thanh 
tra của các cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc 
Bộ, thuộc Tổng cục và tương đương.
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2. Căn cứ xây dựng kế hoạch thanh tra:
a) Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh ưa Bộ, Thanh ừa Tổng 

cục, Cục thuộc Bộ và các cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh ừa 
chuyên ngành thuộc Bộ, thuộc Tổng cục và tương đương;

b) Định hướng chương trình thanh tra đã được Thủ tướng Chính phủ phê 
duyệt và hướng dẫn xây dựng kế hoạch thanh tra của Tổng Thanh tra Chính phủ;

c) Yêu cầu công tác quản lý nhà nước của Bộ, cơ quan được giao thực hiện 
chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Bộ, thuộc Tổng cục và tương đương;

d) Yêu cầu công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo 
và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan được 
giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Bộ, thuộc Tổng cục và 
tương đương;

đ) Các vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật được đăng tải trên báo chí 
hoặc dư  luận xã hội quan tâm;

e) Căn cứ khác theo quy định của pháp luật.
3. Trách nhiệm xây dựng kế hoạch thanh tra:
a) Chánh Thanh tra Bộ có trách nhiệm xây dựng kế hoạch thanh tra hằng 

năm của Thanh tra Bộ;
b) Chánh Thanh ưa Tổng cục, Cục thuộc Bộ có trách nhiệm xây dựng kế 

hoạch thanh ưa của cơ quan mình, xin ý kiến Tổng cục trưởng, Cục trưởng xem 
xét, quyết định và gửi cho Thanh tra Bộ để tổng hợp, xây đựng kế hoạch thanh 
tra của Bộ;

c) Thủ trưởng cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên 
ngành thuộc Bộ có trách nhiệm xây dựng kế hoạch thanh tra hằng năm của cơ 
quan mình và gửi cho Thanh tra Bộ để tống hợp, xây dựng kế hoạch thanh tra 
của Bộ;

d) Thù trường cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên 
ngành thuộc Tổng cục và tương đưcmg có ứách nhiệm xây dựng kế hoạch thanh 
tra hằng năm của cơ quan mình, xin ý kiến Tổng cục trưởng và tương đương 
xem xét, quyết định và gửi cho Thanh ưa Bộ để tổng hợp, xây dựng kế hoạch 
thanh tra của Bộ;

đ) Dự thảo kế hoạch thanh tra được quy định tại các điểm b, c và d khoản 
này được gừi về Thanh tra Bộ chậm nhất vào ngày 10 tháng 11 hằng năm để 
tồng hợp, xây dựng kế hoạch thanh tra hằng năm của Bộ.

4. Thông tin, tài liệu để xây đựng kế hoạch thanh tra:
Thông tin, tài liệu để xây dựng kế hoạch thanh tra bao gồm các thông tin, 

tài liệu quy định tại khoản 2 Điều này và các thông tin, tài liệu do các đơn vị
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thuộc Thanh tra Bộ, Thanh tra Tổng cục, Cục thuộc Bộ, cơ quan được giao thực 
hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Bộ, thuộc Tồng cục và tương đương 
thu thập cung cấp.

5. Trình tự, thủ tục xây dựng kế hoạch thanh tra của Bộ:
a) Trên cơ sở thông tin, tài liệu thu thập được nêu tại khoản 4 Điều này, 

Thanh tra Bộ dự thảo kế hoạch thanh tra của Độ;
b) Khi xét thấy cần thiết, Chánh Thanh tra Bộ lấy ý kiến tham gia hoặc 

làm việc trực tiếp với các cơ quan có liên quan để thống nhất nội đung kế 
hoạch thanh tra;

c) Chánh Thanh tra Bộ chủ tri làm việc với Chánh Thanh tra Tổng cục, 
Cục thuộc Bộ, Thủ trưởng cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra 
chuyên ngành thuộc Bộ, thuộc Tỗng cục và tương đương về nội dụng đự thảo kế 
hoạch thanh ừa của Bộ để xử lý chồng chéo, trùng lặp;

d) Chánh Thanh ưa Bộ tiếp thu các ý kiến tham gia để hoàn chinh dự thảo 
kế hoạch thanh tra của Bộ trình Bộ trưởng ban hành.

6. Hồ sơ trinh Bộ trưởng ban hành kế hoạch thanh tra bao gồm:
a) Tờ trình của Chánh Thanh tra Bộ về việc ban hành kế hoạch thanh tra 

của Bộ;
b) Dự thào kế hoạch thanh tra của Bộ;
c) Dự thảo Quyết định của Bộ trưởng về việc ban hành ké hoạch thanh tra 

của Bộ;
d) Báo cáo tổng hợp, tiếp thu ý kiến tham gia vào dự thảo kế hoạch thanh 

ừa (nếu có);
đ) Các thông tin, tài liệu khác (nếu có).
7. Chánh Thanh tra Bộ trình Bộ trưởng dự thảo kế hoạch thanh ữa chậm 

nhất vào ngày 30 tháng 11 hằng năm. Bộ trưởng ban hành kế hoạch thanh tra 
chậm nhất vào ngày 10 tháng 12 hằng năm.

8. Kế hoạch thanh tra của Bộ được gửi về Thanh tra Chính phủ để báo 
cáo; gửi ngay đến Kiểm toán nhà nước, Thanh tra Bảo hiểm xã hội Việt Nam và 
Thanh tra tinh để phối hợp xử lý chồng chéo, trùng lặp (nếu có); đồng thời, 
thông báo đến đối tượng thanh tra và cơ quan, đơn vị có liên quan để thực hiện.

Điều 11. Xây dựng kế hoạch thanh tra của Bảo hỉểm xã hộỉ Việt Nam
1. Kế hoạch thanh ưa của Bảo hiểm xã hội Việt Nam bao gồm kế hoạch 

thanh tra của Thanh tra Bảo hiểm xã hội Việt Nam và kế hoạch thanh tra của 
Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là 
Bảo hiểm xã hội tỉnh).
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2. Căn cứ xây đựng kế hoạch thanh tra:
a) Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh ưa Bảo hiểm xã hội Việt 

Nam vả Bảo hiểm xã hội tỉnh;
b) Định hướng chương trình thanh ừa đã được Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt và hướng dẫn xây dựng kế hoạch thanh tra của Tổng Thanh fra Chính phủ;
c) Yêu cầu công tác quản lý của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Bảo hiểm 

xã hội tỉnh;
d) Yêu cầu công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo 

và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt 
Nam và Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh;

đ) Các vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật được đăng tải trên báo chí 
hoặc dư luận xã hội quan tâm;

e) Căn cứ khác theo quy định của pháp luật.
3. Trách nhiệm xây dựng kế hoạch thanh tra:
a) Chánh Thanh tra Bảo hiểm xã hội Việt Nam có trách nhiệm xây đựng 

kế hoạch thanh tra hằng năm của Thanh tra Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
b) Giám đốc Bảo hiểm xã hội tinh xây đựng kế hoạch thanh ưa của cơ 

quan mình, gửi về Thanh tra Bảo hiểm xã hội Việt Nam chậm nhất vào ngày 10 
tháng 11 hằng năm để tổng hợp, xây dựng kế hoạch thanh ứa của Bảo hiểm xã 
hội Việt Nam.

4. Thông tin, tài liệu để xây dựng kế hoạch thanh ừa:
Thông tin, tài liệu để xây đựng kế hoạch thanh tra bao gồm các thông tin, 

tài liệư quy định tại khoàn 2 Điều này và các thông tin, tài liệu do Thanh tra Bảo 
hiểm xã hội Việt Nam và Bảo hiểm xã hội tỉnh thu thập cung cấp.

5. Trình tự, thủ tục xây dựng kế hoạch thanh tra của Bảo hiểm xã hội 
Việt Nam:

a) Trên cơ sở thông tin, tài liệu thu thập được nêu tại khoản 4 Điều này, 
Thanh tra Bảo hiểm xã hội Việt Nam dự thảo kế hoạch thanh tra của Bảo hiểm 
xã hội Việt Nam;

b) Khi xét thấy cần thiết, Chánh Thanh tra Bảo hiểm xã hội Việt Nam lấy 
ý kiến tham gia hoặc làm việc trực tiêp với các cơ quan có liên quan đê thống 
nhất nội đung kế hoạch thanh tra;

c) Chánh Thanh tra Bảo hiểm xã hội Việt Nam chủ trì làm việc với Giám 
đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh về nội đung dự thảo kế hoạch thanh tra của Bảo hiểm 
xã hội Việt Nam để xử lý chồng chéo, trùng lặp (nếu có);
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d) Chánh Thanh tra Bảo hiểm xã hội Việt Nam tiếp thu các ý kiến tham 
gia để hoàn chỉnh dự thảo kế hoạch thanh tra trình Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã 
hội Việt Nam ban hành.

6. Hồ sơ trình Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành kế 
hoạch thanh tra bao gồm:

a) Tờ trình của Chánh Thanh tra Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban 
hành kế hoạch thanh tra;

b) Dự thảo kế hoạch thanh tra của Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
c) Dự thảo Quyết định của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về 

việc ban hành kế hoạch thanh ừa;
d) Báo cáo tổng hợp, tiếp thu ý kỉến tham gia vào dự thảo kế hoạch thanh 

tra (nếu có);
đ) Các thông tin, tài liệu khác (nếu cổ).
7. Chánh Thanh tra Bảo hiểm xã hội Việt Nam trình Tổng Giám đốc Bảo

hiểm xã hội Việt Nam dự thảo kế hoạch thanh ừa chậm nhất vào ngày 30 tháng
11 hằng năm. Tồng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành kế hoạch
thanh tra chậm nhất vào ngày ỉ 0 tháng 12 hằng năm.

8. Kế hoạch thanh tra của Bảo hiểm xã hội Việt Nam được gửi về Thanh 
tra Chính phủ để báo cáo; gửi ngay đến Kiểm toán nhà nước, Thanh tea Bộ và 
Thanh ừa tĩnh để phối hợp xử lý chồng chéo, trùng lặp (nếu cổ); đồng thời, 
thông báo đến đối tượng thanh ừa và cơ quan, đơn vị có liên quan để thực hiện.

Điều 12. Xây dựng kế hoạch thanh tra của Bộ Quốc phòng, Bộ 
Công an và Ngân hàng Nhà nưửc Vỉệt Nam

1. Việc xây đựng kế hoạch thanh tra của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an
được thực hiện theo quy định của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thanh 
tra Quốc phòng và Thanh tra Công an nhân dân.

2. Việc xây dựng kế hoạch thanh tra của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 
được thực hiện theo quy định của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thanh 
tra, giám sát ngành Ngân hàng và của Thông tư này.

Điều 13. Xây dựng kế hoạch thanh tra của tỉnh
1. Kế hoạch thanh ưa của tĩnh bao gồm các kế hoạch thanh tra của Thanh 

tra tinh, Thanh tra sở và Thanh tra huyện.
2. Căn cứ xây dựng kế hoạch thanh tra:
a) Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra tĩnh, Thanh tra sở, 

Thanh ưa huyện;
b) Định hướng chương trình thanh ừa đã được Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt và hướng dẫn xây dựng kế hoạch thanh tra của Tổng Thanh tra Chính phủ;
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c) Yêu cầu công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo 
và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Chủ tịch ủy  ban nhân dân tinh;

d) Yêu cầu công tác quản lý nhà nước và việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế - 
xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại của địa phương;

đ) Vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật được đăng tải ữên báo chí hoặc 
dư luận xã hội quan tâm;

e) Căn cứ khác theo quy định của pháp luật.
3. Trách nhiệm xây đựng kế hoạch thanh tra:
a) Chánh Thanh tra tỉnh có trách nhiệm xây dựng kế hoạch thanh tra của 

Thanh tra tinh;
b) Chánh Thanh tra sở, Chánh Thanh tra huyện có trách nhiệm xây dựng 

dự thảo ké hoạch thanh tra của cơ quan mình, xin ý kiến Giám đốc sở, Chủ tịch 
ủy  ban nhân dân huyện xem xét, quỵết định và gửi về Thanh tra tỉnh chậm nhất 
vào ng ày 10 tháng 11 hăng năm để tổng hợp.

4. Thông tin, tài liệu để xây dựng kế hoạch thanh tra:
Thông tin, tài liệu để xây dựng kế hoạch thanh tra bao gồm các thông tin, 

tài liệu quy định tại khoản 2 Điều này và các thông tin, tài liệu do Thanh tra tỉnh, 
Thanh tra sở, Thanh ữa huyện thu thập cung cấp.

5. Trình tự, thủ tục xây dựng kế hoạch thanh tra của tỉnh:
a) Trên cơ sở thông tin, tài liệu thu thập được nêu tại khoản 4 Điều này, 

Thanh tra tỉnh dự thảo kế hoạch thanh tra của tinh;
b) Khi xét thấy cần thiết, Chánh Thanh ưa tỉnh lấy ý kiến tham ipa hoặc 

làm việc trực tiếp với các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan để thống nhất 
nội dung kế hoạch thanh tra;

c) Chánh Thanh tra tinh chù trì làm việc với Chánh Thanh tra sở, Chánh 
Thanh tra huyện về nội dung dự thảo kế hoạch thanh tra của tinh để xử lý chồng 
chéo, trùng lặp (nếu có);

d) Chánh Thanh tra tỉnh tiếp thu các ý kiến tham gia để hoàn chỉnh dự thảo 
kế hoạch thanh tra của tinh và trình Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh ban hành.

6. Hồ sơ trình Chủ tịch ủy  ban nhân dân tĩnh ban hành kế hoạch thanh ứa 
bao gồm:

a) Tờ trình của Chánh Thanh tra tĩnh về việc ban hành kế hoạch thanh ưa 
của tỉnh;

b) Dự thảo kế hoạch thanh tra của tỉnh;
c) Dự thảo Quyết định của Chù tịch ủy  ban nhân dân tỉnh về việc ban 

hành kế hoạch thanh tra cùa tỉnh;
d) Báo cáo tổng hợp, tiếp thu ý kiến tham gia vào dự thảo kế hoạch thanh 

tra (nếu có);
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đ) Các thông tin, tài liệu khác (nếu có).
7. Chánh Thanh tra tĩnh trình Chủ tịch ủy  ban nhân dân tỉnh dự thảo kế 

hoạch thanh tra chậm nhất vào ngày 30 tháng 11 hằng năm. Chủ tịch ủy  ban 
nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch thanh tra của tỉnh chậm nhất vào ngày 20 tháng 
ỉ 2 hằng năm.

8. Ke hoạch thanh tra của tỉnh được gửi về Thanh tra Chính phủ để báo 
cáo; gửi ngay đến Kiểm toán nhà nước, Thanh tra Bộ và Thanh tra Bảo hiểm xã 
hội Việt Nam để phổi hợp xử lý chồng chéo, trùng lặp (nếu cổ); đồng thời, thông 
báo đến đổi tượng thanh tra và cơ quan, đơn vị có liên quan để thực hiện.

Chương IV
XỬ LÝ CHỒNG CHÉO, TRÙNG LẶP TRONG XÂY DựNG, BAN HÀNH KẾ 

HOẠCH THANH TRA VÀ ĐIỀU CHỈNH KỂ HOẠCH THANH TRA

Điều 14. Vỉệc phéi hợp gỉữa các cơ quan thanh tra trong xây dựng, 
ban hành kế hoạch thanh tra

ỉ . Trong quá trình xây dựng, ban hành kế hoạch thanh tra, Thủ trưởng các 
cơ quan quản lý nhà nước, Thủ trưởng các cơ quan thực hiện chức năn^ thanh 
tra có trách nhiệm phối hợp với nhau nhằm tránh chồng chéo, trùng lặp về phạm 
vi và thời gian thanh tra.

2. Trường hợp các cơ quan phối hợp nhưng không thống nhất thì Chánh 
Thanh tra Bộ, Chánh Thanh tra Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Chánh Thanh tra 
tinh báo cáo Tổng Thanh tra Chính phủ để cỏ ý kiến xử lý chồng chéo, trùng lặp 
về phạm vi và thời gian thanh tra trước khi trinh Bộ trưởng, Tổng Giám đốc Bảo 
hiểm xã hội Việt Nam, Chủ tịch Ưỷ ban nhân dân tỉnh ký ban hành. Đơn vị chủ 
t r ì  tham mưu giúp Tổng Thanh tra Chính phủ xử lý chồng chéo, trùng lặp trong 
dự thảo kế hoạch thanh tra của bộ, cùa tỉnh, của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Điều 15. Căn cứ đỉều chỉnh kế hoạch thanh tra
1. Có chồng chéo, trùng lặp về phạm vi, thời gian thanh tra giữa các cơ 

quan thanh ừa.
2. Khi thấy cần thiết để bảo đàm thực hiện nhiệm vụ thanh tra đột xuất 

theo yêu cầu của Ban Chĩ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu 
cực, Ban Chi đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tĩnh, Thủ trưởng cơ 
quan quản iý nhà nước.

3. Khi có sự kiện bất khả kháng ảnh hưởng đến việc thực hiện kế hoạch 
thanh tra.

4. Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyềri chỉ đạo điều 
chình kế hoạch thanh tra để đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước.

Điều 16. Trình tự, thủ tục điều chỉnh kế hoạch thanh tra
1. Trình tự, thủ tục điều chỉnh kế hoạch thanh tra của Thanh tra Chính phủ:
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a) Đom vị chủ trì có trách nhiệm chủ trì, phối hợỊ3 với các vụ, cục, đơn vị 
thuộc Thanh tra Chính phủ tham mưu việc điều chỉnh kế hoạch thanh ưa;

b) Các vụ, cục, đom vị thuộc Thanh fra Chính phủ căn cứ chức năng, 
nhiệm, vụ của mình cung cấp thông tin, tài liệu cho đơn vị chủ trì để xây dựng 
quyết định điều chỉnh kế hoạch thanh tra;

c) Khi thấy cần thiết, đom vị chủ trì thu thập thông tin, tài liệu và làm việc 
với các cơ quan có liên quan để thống nhất nội dung quyết định điều chỉnh kế 
hoạch thanh tra;

d) Đom vị chủ trì tiếp thu các ý kiến tham gia, hoàn thiện quyết định điều 
chinh kế hoạch thanh tra, xin ý kiến của Phó Tổng Thanh tra Chính phủ và trình 
Tổng Thanh tra Chính phủ ban hành;

đ) Quyết định điều chinh kế hoạch thanh tra của Thanh ừa Chính phủ 
được gửi ngay đến Kiểm toán nhà nước, Thanh tra Bộ, Thanh tra tỉnh và đối 
tượng thanh ưa, các cơ quan, tổ chức có liên quan để thực hiện.

2. Trình tự, thủ tục điều chĩnh kế hoạch thanh ưa của Bộ:
a) Thanh tra Bộ chủ trì, phối họrp với Thanh tra Tổng cục, Cục, cơ quan 

được giao thực hiện chức năng thanh ưa chuyên ngành thuộc Bộ, thuộc Tổng 
cục và tương đương tham mưu việc điều chinh kế hoạch thanh tra của Bộ;

b) Thanh tra Tồng cục, Cục, cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh 
tĩSL chuyên ngành thuộc Bộ, thuộc Tổng cục và tương đương căn cứ chức năng, 
nhiệm vụ của mình cung cấp thông tin, tài liệu cho Thanh tra Bộ để tham mưu 
điều chinh kế hoạch thanh tra;

c) Khi thấy cần thiết, Thanh ừa Bộ thu thập thông tin, tài liệu và làm việc 
với các cơ quan có liên quan để thống nhất việc điều chỉnh kế hoạch thanh tra;

d) Chánh Thanh tra Bộ chú trì làm việc với Chánh Thanh ừa Tống cục, 
Cục, Thủ trưởng cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành 
thuộc Bộ, thuộc Tổng cục và tương đưomạ về dự thảo (juyet định điều chinh kế 
hoạch thanh tra của Bộ; tiếp thu các ý kiễn tham gia để hoàn chĩnh quyết định 
điều chỉnh kế hoạch thanh tra của Bộ trình Bộ trưởng ban hành;

đ) Quyết định điều chinh kế hoạch thanh tra của Bộ được gửi về Thanh tra 
Chính phủ để báo cáo; gửi ngay đến Kiểm toán nhà nươc, Thanh ừa Bảo hiểm 
xã hội Việt Nam và Thanh ừa tinh để phối hợp xừ lý chồng chéo, trùng lặp (nếu 
có); đồng thời, thông báo cho đối tượng thanh tra và cơ quan, đom vị có ỉiên 
quan để thực hiện.

3. Trình tự, thủ tục điều chỉnh kế hoạch thanh tra của Bảo hiểm xã hội 
Việt Nam:

a) Thanh tra Bảo hiểm xã hội Việt Nam chủ trì, phối hợp với Giám đốc 
Bào hiem xã hội tinh tham mưu việc điều chỉnh kế hoạch thanh ừa của Bảo 
hiểm xã hội Việt Nam;

b) Bảo hiểm xã hội tinh căn cứ chức năng, nhiệm vụ cùa minh cung cập 
thông tin, tài liệu cho Thanh ưa Bào hiểm xã hội Việt Nam để tham mưu điêu 
chỉnh kế hoạch thanh tra;
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c) Khi thấy cần thiết, Thanh tra Bảo hiểm xã hội Việt Nam thu thập thông 
tin, tài liệu và làm việc với các cơ quan có liên quan để thống nhất việc điều 
chỉnh kế hoạch thanh tra;

d) Chánh Thanh tra Bảo hiểm xã hội Việt Nam chủ trì làm việc với Giám 
đốc Đảo hỉểm xã hộỉ tỉnh về dự thảo quyết định điều chỉnh kế họạch thanh tra 
của Đảo hỉềm xã hôi Việt Nam; tiếp thu các ỷ kiến tham gỉa đề hoàn chinh quyết 
định điều chinh ke hoạch thanh tra của Bảo hiểm xã hội Việt Nam trình Tong 
Giám đốc Đảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành;

đ) Quyết định điều chỉnh kể hoạch thanh ữa của Bảo hiểm xã hội Việt 
Nam được gửi về Thanh tra Chính phủ để báo cáo; gửi ngay đến Kiểm toán nhà 
nước, Thanh tra Bộ, Thanh ừa tĩnh để phối hợp xử lý chồng chéo, trùng lặp (nếu 
có); đồng thời, thông báo cho đối tượng thanh ừa và cơ quan, đơn vị cổ liên 
quan để thực hỉện.

4. Trình tự, thủ tục điều chĩnh kế hoạch thanh ừa của tỉnh:
a) Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với Thanh tra sở, Thanh trá huyện tham 

mưu việc điều chỉnh kế hoạch thanh tra của tỉnh;
b) Thanh tra sở, Thanh tra huyện căn cứ chức năng, nhiệm vụ của minh 

cung cấp thông tin, tài liệu cho Thanh tra tỉnh để xây dựng quyết định điều chỉnh 
kế hoạch thanh tra;

c) Khi thấy cần thiết, Thanh ưa tỉnh thu thập thông tin, tài liệu và làm việc 
với các cơ quan cổ liên quan để thống nhất nội dung quyết định điều chỉnh kế 
hoạch thanh ừa;

d) Chánh Thanh ữa tĩnh tiếp thu các ý kiến tham gia để hoàn chỉnh quyết 
định đieu chĩnh kể hoạch thanh tra của tỉnh trình Chủ tịch Uy ban nhân dân tĩnh 
ban hành;

đ) Quyết định điều chỉnh kế hoạch thanh tra của tỉnh được gửi về Thanh 
tra Chính phủ để báo cáo; gửi ngay đến Kiểm toán nhà nước, Thanh tra Bộ để 
phối hợp xử lý chồng chéo, trùng lặp (nểu có); đồng thời, thông báo cho đối 
tượng thanh tra và cơ quan, đom vị cỏ liên quan để thực hiện.

5. Quyết định điều chỉnh kế hoạch thanh tra được thực hiện theo mẫu số 
04 ban hành kèm theo Thông tư này.

Chương V
THEO DÔI, ĐÔN ĐỐC, KIẺM TRA VIỆC XÂY DựNG, THựC HIỆN KÉ

HOẠCH THANH TRA

Điều 17. Theo dõi, đôn đốc việc xây dựng và thực hiện kế hoạch thanh tra
1. Việc theo dõi, đôn đốc việc xây đựng và thực hiện kế hoạch thanh tra 

được tiến hành bằng hình thức yêu cầu gửi báo cáo.
2. Việc theo dõi, đôn đốc do các cơ quan thanh tra cấp trên tiến hành đối 

với cơ quan thanh tra cấp dưới để bảo đảm việc xây dựng và thực hiện kế hoạch 
thanh ừa theo đúng quy định của pháp luật và nhằm phòng ngừa, phát hiện, xử lý
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vi phạm và xử lý chồng chéo trong việc xây đựng và thực hiện kế hoạch thanh tra.
3. Thẩm quyền theo dõi, đôn đốc việc xây dựng và thực hiện kế hoạch 

thanh tra như sau:
a) Thanh tra Chính phủ theo dõi, đôn đốc việc xây dựng và thực hiện kế 

hoạch thanh ừa của bộ, của tỉnh và của Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
b) Thanh tra Bộ theo dõi, đôn đốc việc xây dựng và thực hiện kế hoạch 

thanh tra của Thanh tra Tổng cục, Cục, của cơ quan được giao thực hiện chức 
năng thanh tra chuyên ngành thuộc bộ, thuộc Tổng cục và tương đương;

c) Thanh tra Bảo hiểm xã hội Việt Nam theo dõi, đôn đốc việc xây dựng 
và thực hiện kế hoạch thanh tra của Bảo hiểm xã hội tỉnh;

d) Thanh tra tỉnh theo dõi, đôn đốc việc xây đựng và thực hiện kế hoạch 
thanh tra của Thanh tra sở, Thanh tra huyện.

Điều 18. Kỉểm tra vỉệc xây dựng và thực hỉện kế hoạch thanh tra
1. Cơ quan thanh tra cấp trên có trách nhiệm kiểm tra việc xây đựng và 

thực hiện kế hoạch thanh tra cùa cấp dưới và được thực hiện như thẩm quyền 
theo dõi, đôn đốc được quy định tại khoản 3 Điều 17 Thông tư này. Việc kiểm 
tra đưọrc thực hiện không quá 01 lần/năm hoặc kiểm tra đột xuất khi xét thấy cần 
thiết.

2. Thời gian kiểm tra không quá 03 ngày làm việc đối với một cơ quan, 
đơn vị được Thanh tra Chính phủ kiểm fra, không quá 02 ngày làm việc đối với 
một cơ  quan, đơn vị được Thanh tra Bộ, Thanh tra Bảo hiểm xã hội Việt Nam, 
Thanh tra tỉnh kiểm tra.

Trước khi tiến hành kiểm tra, cơ quan thanh tra phải có văn bản gửi cơ 
quan, đơn vị được kiểm ưa trong đó nêu rõ thời gian, địa điểm, nội dung, thành 
phần Tổ kiểm tra.

3. Cơ quan, đom vị được kiểm tra có trách nhiệm chuẩn bị thông tin, tài 
liệu liên quarí và báo cáo kết quả việc xây đựng, thực hiện kế hoạch thanh tra 
theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền kiểm tra.

4. Tổ kiểm tra có trách nhiệm kiểm ừa theo đúng thời gian, địa điểm, nội 
dung và không được gây khó khăn cho cơ quan, đom vị được kiểm tra. Kết thúc 
kiểm tra, Tổ kiểm tra phải báo cáo bằng văn bản về kết quả kiểm tra với Thù 
trưởng cơ quan thanh tra tiến hành kiểm tra. Báo cáo phải nêu rõ các nội dung sau:

a) Tình hình, kết quả việc xây dựng, thực hiện kế hoạch thanh tra của cơ 
quan, đom vị được kiểm ưa;

b) Khó khăn, vướng mắc về việc xây đựng, thực hiện kế hoạch thanh tra 
hoặc chồng chéo kế hoạch thanh tra (nếu có);

c) Kiến nghị xử lý các khó khăn, vướng mắc hoặc chồng chéo (néu có);
d) Các nội dung khác (nếu có).
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Chương VI 
ĐIẺU KHOẢN THI HÀNH

Điều 19. Tổ chức thực hỉện
Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ qỊuan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính 

phủ, Chủ tịch ủy  ban nhân dân cap tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan được giao chức 
năng thanh tra chuyên ngành; Chánh Thanh tra Độ, Chánh Thanh tra Bảo hiểm xã 
hội Việt Nam, Chánh Thanh ứa tỉnh có trách nhiệm thi hành Thông tư này.

Đỉều 20. Khen thưởng, xử lý vi phọm
1. Việc xây dựng, thực hiện Định hưóng chương trình thanh tra, kế hoạch 

thanh tra được đưa vào bộ tiêu chỉ xét thi đua, khen thưởng hằng năm của các cơ 
quan, tố chức, đơn vị.

2. Ca quan, tồ chức, cá nhân cổ hành vi vi phạm trong việc xây đụng, ban 
hành, thực hiện Định hướng chương trình thanh tra, kế hoạch thanh tra thì tùy 
theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật.

Điều 21. Hiệu ỉực thỉ hành
Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 30 tháng 5 năm 2024, thay thế Thông 

tư số Ol/2014/TT-TTCP ngày 23 tháng 4 năm 2014 của Tổng Thanh tra Chính 
phủ quy định việc xây đụng, phê duyệt Định hướng chương trình thanh tra, kế 
hoạch thanh tra.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vưóng mắc hoặc cổ vấn đề mới phát sinh, 
các cơ quan, tô chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Thanh tra Chính phủ để được 
hướng dẫn hoặc sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

Nơinhộn-M^
- Thủ tướng Chính phù;
- Cổc Phó Thù tướng Chính phù;
- Các Độ, cơ quan ngang Độ, cơ quan thuộc Chỉnh phủ;
- Văn phòng Trang ương Đảng vả cổc Ban của Đảng;
- Vẫn phòng Quổc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Viện kiểm sảt nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương cùa các tồ chức chính trị - xã hội;
- HĐND, UBND tỉnhT TP trực thuộc trung ương;
- Công báo; cổng TTĐT Chính phủ; Cơ sở dữ liệu quốc 
gia về văn bản pháp luật; cống TTĐT TTCP;
- Tổng TTCP, các Phó TTTCP, các cục, vụ, 
đơn vị trực thuộc Thanh ừa Chính phủ.
- Thanh tra Bộ, Thanh ừa Bảo hiểm xâ hội Việt Nam;
- Thanh ưa tỉnh, TP trực thuộc trung ương;
- Cục Kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);
- Lưu: VT, KH-TH.

KT. TỔNG THANH TRA 
PHÓ TỎNG THANH TRA



.............................................................................................................(1)

........................ (2)

Sỗ: /TTr- ...(3)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ĐỘC lập -  Tự do -  Hạnh phúc

ngày ... tháng ... năm ...

TỜ TRÌNH 
về việc ban hành kế hoạch thanh tra năm

Căn cứ Luật Thanh tra ngày 14 tháng ì ì  năm 2022;

Căn cứ Nghị định số 43/2Ỡ23/NĐ-CP ngày 30 thảng 6 năm 2023 của Chính phủ quy 
định chỉ tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thanh tra;

Căn cứ Nghị định số 03/2Ồ24/NĐ-CP ngày ì 1 thảng 01 năm 2024 của Chính phủ quy 
định ve cơ quan thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động của cơ quan thực 
hiện chức năng thanh tra chuyên ngành;

Cân cứ Định hưởng Chương trình thanh tra năm........................................................... ;

Căn cứ Văn bản s ố ... ngày cùa Thanh tra Chính phù về việc hướng dẫn xây
dựng Ke hoạch thanh tra năm...;

(2) Kỉnh trình (5) xem xẻt ban hành Kế hoợch thanh tra năm .... của (2)... gồm các tài 
liệu kèm theo như sau:

Căn cứ (4);

- Dự thảo kế hoạch thanh tra;
f> !

- Dự thảo Quyết định ban hành kế hoạch thanh tra;

- Tổng hợp ỷ kiến .tham gia vào dự thảo kế hoạch thanh ưa;

- Các thông tín, tài Ịiệu khác (nếu có).

Nơi nhận:
- Như trên; (Chữ kỷ, dấu)

(6)

-Lưu: VT, (7), (8).

Họ và tên

Ghi chứỉ

(1) Tên cơ quan cấp ưên trực tiếp (nếu cổ).



(2) Tên cơ quan trình.
(3) Chữ viết tát tên cơ quan trình.
(4) Các cân cứ khác.
(5) Thủ trưởng cơ quan hành chính cừng cấp.
(6) Thủ trưởng cơ quan, đơn vị trình.
(7) Chữ viết tát đơn vị soạn thảo.
(8) Ký hiệu người soạn thảo vãn bản và số lượng bàn phát hành.
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Mầu số 02/TT-Quvểt đinh ban hành Kể hoach thanh tra

(1)
(2)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc ỉập -  Tự do -  Hạnh phúc

SỐ: /Q Đ -  ...(3 ) ngày ... thảng ... năm ...

QUYẾT ĐỊNH 
về vỉệc ban hành kế hoạch thanh tra năm

(4)

Căn cứ Luật Thanh tra ngày 14 tháng ì  1 năm 2022;

Căn cứ Nghị định số 43/2023/NĐ-CP ngày 30 thảng ổ năm 2023 cùa Chính phù quy 
định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thanh tra;

Căn cứ Nghị định số 03/2024/NĐ-CP ngày 1 ì  thảng 01 năm 2024 cùa Chỉnh phù quy 
định về cơ quan thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động của cơ quan thục 
hiện chức nâng thanh tra chuyên ngành;

Căn cứ Định hưởng Chương trình thanh tra năm........................................................... ;

Căn cứ Văn bản sỗ ... ngày của Thanh tra Chính phủ về việc hướng dân xây
dựng K ẻ  hoạch thanh tra năm

Căn cứ ......................................................................................................................... (5);

Theo đề nghị c ủ a .......... ;............................................................................................. (ổ).

Điều 1. Ban hành Kế hoạch thanh tra năm .... của .... (2), gồm :.......(7) cuộc thanh ừa.

Điều 2. Giao (8) triển khai thực hiện Kế hoạch thanh tra kèm theo Quyết định nảy và 
thông bảo cho (9) về kế hoạch thanh tra.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông (bà) (10) chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

QUYÉT ĐỊNH:

(cỏ Ke hoạch thanh tra kèm theo Quyết định này)

Nơi nhận:
- Như Điều 3; (Chữ kỷ, dấu)

(4)

-Lưu: VT, (11), (12).

Họ và tên



Ghi chủ:

(1) Tên cơ quan cấp ưên trực tiếp (nếu có).
(2) Tên cơ quan ra quyết định.
(3) Chữ viết tát tên cơ quan ra quyết định.
(4) Chúc danh của Người ra quyết định.
(5) Các cân cử khác để ban hành quyết định.
(6) Cơ quan, đơn vị, cá nhân đề xuất.
(7) Tống số cuộc thanh tra.
(8) Cơ quan, đon vị, cá nhân tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra.
(9) Cơ quan, tổ chức, cá nhân ỉà đối tượng thanh ưa và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên

quan.
(10) Thủ trưởng cơ quan, đơn vị liên quan (nếu có).
(11) Chữ viết tát đon vị soạn thảo và số lượng bản lưu.
(12) Ký hiệu người soạn thảo vãn bản vả số lượng bản phát hành.
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Mail so 03/TT-Ke hoach thanh tra

.........................(1) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VĨỆT NAM

.........................(2) Độc lậ p -T ự  đ o -H ạn h  phúc

Số: .../KH-...(3) ngày ... thảng ... năm ...

KẾ HOẠCH THANH TRA CỦA..... (2) N Ã M ......

I. Mục đích, yêu cầu

1. Mục đích

2. Yêu cầu

II. Nội dung

1. Nội dung thanh tra...................................................................................................(4)

(Phụ ỉục cảc cuộc thanh tra năm... của  (2) kềm theo Kế hoạch này)

2. Chuẩn bị thanh tra và tiến hành thanh tra trực tiếp

3. Công tác giám sát hoạt động đoàn thanh tra, thẩm định dự thảo kết luận thanh ứa và 
thực hiện kết luận thanh fra

III. Tỗ chức thực hiện

Noi nhận: ■ } ...... í*?r  ■ (Chữ ký, dâu - nêu có)*........... í

- Lưu: ...(6), (7).

Họ và tên
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DANH SÁCH CÁC cu ộ c  THANH TRA N Ă M .......
(Kèm theo Kế hoạch thanh tra sé ngày.../..../.... của (2))

TT

Đ<m vị 
tiến 

hành 
thanh 

tra

Đốỉ 
tượng 

thanh tra
Nội dung thanh tra

Thời bạn 
thanh tra 

(ngày)

Dự kiến 
thòi gian 
triển khai 
thanh tra

Ghi chú

Ghi chữ:

0 )  Tên cơ quan cấp ừên trực tiếp (nếu có).
Ợ ) Tên cơ quan ban hành Kế hoạch thanh tra.
(3) Chữ viết tắt tên cơ quan ra quyết định.
£4) Phạm vi, thời hạn thanh toa; những nội dung ừọng tâm, trọng điểm tiến hành thanh 
tra.
c5) Chức danh của Người ban hành kế hoạch thanh tra.
(6) Chữ viết tắt đom vị soạn thào.
(7) Ký hiệu người soạn thảo văn bản và số lượng bản phát hành.
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Mầu số 04/TT-Quvểt đinh điều chỉnh Kể hoach thanh tra

0)
(2)

CỘNG HÒA XẲ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc

Số: /QĐ - ...(3) ngày ... tháng ... nấm ...

QUYẾT ĐỊNH 
về việc đỉều chỉnh kế hoạch thanh tra năm

(4)

Căn cứ Luật Thanh tra ngày 14 thảng ỉ  ỉ  năm 2022;

Căn cứ Nghị định số 43/2023/NĐ-CP ngày 30 thảng 6 năm 2023 của Chính phủ quy 
định chi tiết một sổ điều và biện pháp thi hành Luật Thanh tra;

Cân cứ Nghị định sổ 03/2024/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2024 của Chính phủ quy 
định về cơ quan thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động của cơ quan thực 
hiện chức năng thanh tra chuyên ngành;

Căn cứ Định hưởng Chương trình thanh tra năm.............................................................;

Căn cứ Văn bản s ổ ... ngày của Thanh tra Chính phủ về việc hưởng dẫn xây
dựng K é  hoạch thanh tra năm

Cân cứ ......................................................................................................................(5);

Theo đề nghị cùa .......................................................................................................... (ổ).

Điều 2. Giao (8) triển khai thực hiện Quyết định này và thông báo cho (9) về việc 
điều chỉnh kế hoạch thanh tra.

Điều 3. Quyết định này cổ hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông (bà) (10) chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh Kế hoạch thanh tra năm .... của .... (2), như sau:

(7).
(cỏ Danh mục kèm theo Quyết định này)

Ncri nhận:
- Như Điều 3; (Chữ ký, dấu)

(4)

-Lưu: V T ,(11), (12).

Họ và tên
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Ghỉ chú:

(1) Tên cơ quan cấp trên trực tiếp (nếu có).
(2) Tên cơ quan ra quyết định.
(3) Chữ viết tắt tên cơ quan ra quyết định.
(4) Chức danh của Người ra quyết định.
(5) Các căn cứ khác để ban hành quyết định.
(6) Cơ quan, đơn vị, cá nhân đề xuất.
(7) Nội đung điều chinh Kế hoạch thanh trạ.
(8) Cơ quan, đơn vị, cá nhân tô chức thực hiện quyêt định điêu chỉnh kê : hoạch thanh tra.
(9) Cơ quan, tỏ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên

quaa
(10) Thủ trưởng cơ quan, đơn vj liên quan (nếu có).
(11) Chữ vỉết tỉt đom vị soọn thảo và số lượng bản ỉưu.
(12) Ký hiệu người soạn thảo vãn bản và số lượng bản phát hành.
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DANH MỤC ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH THANH TRA NĂM
(Kèm theo Quyết định số n g à y c ủ a  (2) )

TT
Đơn vị 
thực 
hiện

Đối 
tượng 

thanh tra
Nội dung thanh tra

Tbcrí bạn 
thanh tra 

(ngày)

Dự kiến
thờỉ gian 
triển khai 
thanh tra

Ghỉ chú


